PHỤ LỤC 4

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính)

A. NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ 
I. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1. Chỉ tiêu tỷ lệ biên khả năng thanh toán

1.1. Công thức tính

	Tỷ lệ biên khả năng thanh toán
	=
	Biên khả năng thanh toán

	
	
	Biên khả năng thanh toán tối thiểu


Nguồn số liệu: 
Mẫu số 8-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi tắt là Thông tư số 125/2012/TT-BTC).

1.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp), phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp so với mức tối thiểu theo quy định.

1.3. Biên độ:    x ≥ 100%

2. Chỉ tiêu khả năng thanh toán tổng quát

2.1. Công thức tính

	Khả năng thanh toán tổng quát
	=
	Tổng tài sản (A)

	
	
	Tổng nợ phải trả (B)


Nguồn số liệu:
(A): Mã số 270 Bảng cân đối kế toán.

(B): Mã số 300 Bảng cân đối kế toán.

2.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng chi trả các khoản nợ của doanh nghiệp ở mức khái quát nhất, không phân biệt nợ ngắn hạn hay dài hạn. 

2.3. Biên độ:     x > 1

Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.

3. Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh

3.1. Công thức tính
	Khả năng thanh toán nhanh
	=
	Tiền và các khoản tương đương tiền (A) + Tiền gửi ngân hàng

	
	
	Nợ ngắn hạn (B)


Nguồn số liệu:
(A): Mã số 110 Bảng cân đối kế toán.

(B): Mã số 300 Bảng cân đối kế toán- Dự phòng nghiệp vụ- Nợ dài hạn.

Tiền gửi ngân hàng: Tổng các khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn trên 3 tháng đến dưới 1 năm.

3.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng chi trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp trong vòng 1 năm. 

3.3. Biên độ:     x > 1
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
II. Các chỉ tiêu về dự phòng nghiệp vụ
1. Chỉ tiêu tổng quát về trích lập dự phòng nghiệp vụ
1.1. Chỉ tiêu thay đổi trích lập dự phòng nghiệp vụ
a) Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi trích lập dự phòng nghiệp vụ
	=
	Tăng dự phòng nghiệp vụ năm nay (A) 
	-
	Tăng dự phòng nghiệp vụ năm trước (C)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm năm nay (B)
	
	Doanh thu phí bảo hiểm năm trước (D)


Nguồn số liệu:

(A), (C):  Mã số 01.3 + Mã số 13 + Mã số 14 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
(B), (D): Mã số 01.1 + Mã số 01.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
b) Ý nghĩa 

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ thay đổi tỷ lệ trích lập dự phòng nghiệp vụ trên doanh thu phí bảo hiểm của doanh nghiệp. 
c) Biên độ:     -20% ≤ x ≤ 20%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân và báo cáo Bộ Tài chính. 
1.2. Chỉ tiêu tỷ lệ trích lập dự phòng nghiệp vụ
a)  Công thức tính

	Tỷ lệ trích lập dự phòng nghiệp vụ
	=
	Mức trích lập dự phòng nghiệp vụ trong năm của từng nghiệp vụ (A)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm trong năm của nghiệp vụ tương ứng (B)


Đề nghị tính toán chỉ tiêu trên theo từng nghiệp vụ bảo hiểm (bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí,…) và từng loại dự phòng nghiệp vụ.
Nguồn số liệu: 

(A): Mẫu số 6-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.

(B): Mẫu số 3-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.

b)  Ý nghĩa

Đánh giá tỷ lệ chi phí trích lập dự phòng nghiệp vụ so với doanh thu phí bảo hiểm tương ứng từng nghiệp vụ. 
c) Biên độ:   Theo số tuyệt đối.

Đề nghị phân tích biến động của chỉ tiêu trong 3-5 năm gần nhất để đánh giá mức độ thận trọng trong trích lập dự phòng nghiệp vụ của doanh nghiệp. 
2. Chỉ tiêu trích lập dự phòng nghiệp vụ
2.1. Chỉ tiêu dự phòng toán học

a) Công thức tính

	Tỷ lệ trích lập dự phòng toán học
	=
	Dự phòng toán học theo phương pháp 
và cơ sở trích lập của doanh nghiệp

	
	
	 Dự phòng toán học tối thiểu theo quy định của pháp luật


Nguồn số liệu: Do bộ phận định phí của doanh nghiệp cung cấp.
b)  Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ đầy đủ của dự phòng toán học theo quy định.
c) Biên độ:     x ≥ 1
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2.2. Chỉ tiêu dự phòng bồi thường cho các yêu cầu đòi bồi thường chưa được giải quyết
a) Công thức tính

	Tỷ lệ trích lập dự phòng bồi thường cho các yêu cầu đòi bồi thường chưa được giải quyết
	=
	Dự phòng bồi thường cho các yêu cầu đòi bồi thường chưa được giải quyết đầu kỳ (A) + Số tiền bảo hiểm của các yêu cầu trả tiền bảo hiểm phát sinh trong kỳ (B) - Số tiền bảo hiểm của các yêu cầu trả tiền bảo hiểm đã từ chối trong kỳ(C) – Số tiền bảo hiểm đã được chi trả (D)

	
	
	 Dự phòng bồi thường cho các yêu cầu đòi bồi thường chưa được giải quyết cuối kỳ (E)



Nguồn số liệu:
(A), (E): Thuyết minh Báo cáo tài chính về dự phòng bồi thường.
(B), (C), (D): Số liệu do bộ phận nghiệp vụ cung cấp.
b) Ý nghĩa 

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ đầy đủ của dự phòng bồi thường.

c) Biên độ:     x = 1
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2.3. Chỉ tiêu dự phòng phí chưa được hưởng (không bao gồm nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư và nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí)
a) Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi dự phòng phí chưa được hưởng so với tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm
	=
	Dự phòng phí chưa được hưởng tại thời điểm 31/12    năm nay 
	-
	Doanh thu phí bảo hiểm năm nay

	
	
	Dự phòng phí chưa được hưởng tại thời điểm 31/12    năm trước
	
	Doanh thu phí bảo hiểm năm trước


Nguồn số liệu:
- Dự phòng phí chưa được hưởng: Mẫu số 6B-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC. 
- Doanh thu phí bảo hiểm: là tổng doanh thu phí bảo hiểm của các sản phẩm có trích lập dự phòng phí chưa được hưởng.
b)  Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá sự phù hợp giữa thay đổi trích lập dự phòng phí chưa được hưởng với thay đổi doanh thu phí bảo hiểm.

c)  Biên độ:    -5% ≤ x ≤ 10%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
B. NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM
I. Các chỉ tiêu về khai thác mới

1. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng khai thác mới

1.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng khai thác mới
	=
	Số lượng hợp đồng khai thác mới năm nay                  - Số lượng hợp đồng khai thác mới năm trước 

	
	
	Số lượng hợp đồng khai thác mới năm trước 


Nguồn số liệu:

Số lượng hợp đồng khai thác mới trong năm tài chính (hợp đồng chính): Mẫu số 2-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.

1.2. Ý nghĩa
Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng về số lượng hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp. 
1.3. Biên độ
Doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm:    -10%  < x < 50%
Doanh nghiệp hoạt động dưới 5 năm:     50% < x < 300%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
1.4. Phân tích nguyên nhân và bổ sung thông tin trong trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ
a) Để phân tích chỉ tiêu này, đề nghị doanh nghiệp đánh giá bổ sung kết quả khai thác số lượng hợp đồng bảo hiểm bổ trợ trên 01 hợp đồng bảo hiểm chính tương ứng theo từng nghiệp vụ, cụ thể:
	Kết quả khai thác hợp đồng bảo hiểm bổ trợ của từng nghiệp vụ 
	=
	Số lượng hợp đồng bảo hiểm bổ trợ khai thác trong năm tương ứng với hợp đồng chính theo từng nghiệp vụ

	
	
	Số lượng hợp đồng chính theo từng nghiệp vụ khai thác mới trong năm


b) Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới;

- Chỉ tiêu số tiền bảo hiểm khai thác mới bình quân;
- Chỉ tiêu tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm;

- Chỉ tiêu năng suất đại lý bảo hiểm.

c) Đề nghị phân tích chỉ tiêu trong 3-5 năm gần nhất để cho thấy xu thế tăng trưởng của doanh nghiệp.

2. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới

2.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới
	=
	Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm nay                          - Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm trước

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm trước


Nguồn số liệu:

Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới (bao gồm sản phẩm bổ trợ): Mẫu số 3-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.
2.2. Ý nghĩa 

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của doanh nghiệp. 
2.3. Biên độ
Doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm:    0% < x < 50%
Doanh nghiệp hoạt động dưới 5 năm:    50% < x < 300%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2.4. Phân tích nguyên nhân và bổ sung thông tin trong trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ
a) Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng khai thác mới;
- Chỉ tiêu số tiền bảo hiểm khai thác mới bình quân;
- Chỉ tiêu tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm;

- Chỉ tiêu năng suất đại lý bảo hiểm.

b) Đề nghị phân tích chỉ tiêu trong 3-5 năm gần nhất để cho thấy xu thế tăng trưởng hoạt động của doanh nghiệp.

3. Chỉ tiêu số tiền bảo hiểm khai thác mới bình quân 
3.1. Công thức tính
	Số tiền bảo hiểm khai thác mới bình quân 
	=
	Tổng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng chính khai thác mới (A)

	
	
	Số lượng hợp đồng chính khai thác mới (B)


Nguồn số liệu:

(A), (B): Mẫu số 2-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.

3.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng của hợp đồng khai thác mới. 
3.3. Biên độ: Theo số tuyệt đối. 

3.4. Phân tích nguyên nhân và bổ sung thông tin 

a) Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng khai thác mới;

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới.

b) Đề nghị xem xét số liệu trong 3-5 năm gần nhất để cho thấy xu thế tăng trưởng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm khai thác.

4. Chỉ tiêu tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng trong thời gian cân nhắc

4.1. Công thức tính

	Tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng trong thời gian cân nhắc
	  =
	Số lượng hợp đồng chính hủy bỏ trong thời gian       cân nhắc (A)

	
	
	Số lượng hợp đồng chính khai thác mới (B)


Nguồn số liệu:

(A): Do bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp.
(B): Mẫu số 2-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC
4.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng khai thác hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp (chất lượng tư vấn của đại lý, dịch vụ khách hàng). 
4.3. Biên độ 
Doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm:   x < 7%
Doanh nghiệp hoạt động dưới 5 năm:  x < 15%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
II. Các chỉ tiêu về duy trì hợp đồng bảo hiểm

1. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực

1.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực
	=
	Số lượng hợp đồng bảo hiểm chính có hiệu lực năm nay         -  Số lượng hợp đồng bảo hiểm chính có hiệu lực năm trước 

	
	
	Số lượng hợp đồng bảo hiểm chính có hiệu lực năm trước 


Nguồn số liệu: Mẫu số 2-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.
1.2. Ý nghĩa
Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng số lượng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trong năm.

1.3. Biên độ 
Doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm:   x > 3%
Doanh nghiệp hoạt động dưới 5 năm:   x > 15%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
1.4. Phân tích nguyên nhân và bổ sung thông tin trong trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ 
a) Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng khai thác mới;

- Chỉ tiêu số tiền bảo hiểm khai thác mới bình quân;

- Chỉ tiêu tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

b) Cần phân tích chỉ tiêu trong 3-5 năm gần nhất để thấy được xu thế tăng trưởng của doanh nghiệp.

c) Khi phân tích chỉ tiêu này cần xem xét đến từng nghiệp vụ bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm còn lại bình quân của từng nghiệp vụ để đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi tổng doanh thu phí bảo hiểm

2.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi tổng doanh thu phí bảo hiểm 
	    =
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm nay                      -  Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm trước

	
	
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm trước


Nguồn số liệu: Mã số 01.1 + Mã số 01.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.

2.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm của doanh nghiệp. 

2.3. Biên độ 
Doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm:   x > 5%
Doanh nghiệp hoạt động dưới 5 năm:   x > 10%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2.4. Phân tích nguyên nhân và bổ sung thông tin trong trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ 
a) Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới;

- Chỉ tiêu số tiền bảo hiểm khai thác mới bình quân;

- Chỉ tiêu tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm;

- Chỉ tiêu tỷ lệ tổng doanh thu phí bảo hiểm trên nguồn vốn chủ sở hữu.

b) Đề nghị phân tích chỉ tiêu trong 3-5 năm gần nhất để thấy được xu thế tăng trưởng của doanh nghiệp.

3. Chỉ tiêu tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm 
3.1. Công thức tính
	Tỷ lệ hủy bỏ       hợp đồng bảo hiểm
	=


	Số lượng hợp đồng bảo hiểm chính trong năm hợp đồng thứ n         hủy bỏ trong kỳ

	
	
	0,5 x (Số lượng hợp đồng bảo hiểm chính trong năm hợp đồng thứ n có hiệu lực đầu kỳ + Số lượng hợp đồng bảo hiểm chính trong năm hợp đồng thứ n có hiệu lực cuối kỳ + Số lượng hợp đồng bảo hiểm chính trong năm hợp đồng thứ n hủy bỏ trong kỳ)


Nguồn số liệu: Do bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp.
3.2. Ý nghĩa
Chỉ tiêu này nhằm đánh giá tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, qua đó cho thấy chất lượng khai thác, chất lượng dịch vụ khách hàng, chất lượng đại lý của doanh nghiệp. 

3.3. Biên độ 
Tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm năm thứ 1:   x < 25%
Tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm năm thứ 2:   x < 15%
Tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm từ năm thứ 3 trở đi:   x < 5%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
4. Chỉ tiêu tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm
4.1. Công thức tính

	Tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm
	=
	Phí bảo hiểm tái tục năm hiện tại (A)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm năm trước (B) - Doanh thu phí bảo hiểm của các hợp đồng đáo hạn năm nay (C)


Nguồn số liệu:
(A): Mẫu 3-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.
(B): Mã số 01.1 + Mã số 01.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.

(C): Do bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp.

4.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm qua đó cho thấy chất lượng khai thác, chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. 
4.3. Biên độ 
Tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm năm thứ 2:   x > 60%
Tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm năm thứ 3:   x > 70%
Tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm từ năm thứ 4 trở đi:   x > 85%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
III. Các chỉ tiêu về chất lượng đại lý bảo hiểm

1. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số lượng đại lý bảo hiểm tuyển dụng

1.1. Công thức tính
	Tỷ lệ thay đổi số lượng đại lý bảo hiểm tuyển dụng
	=
	Số lượng đại lý tuyển dụng mới năm nay                  - Số lượng đại lý tuyển dụng mới năm trước

	
	
	Số lượng đại lý tuyển dụng mới năm trước


Nguồn số liệu: 
Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Thông tư số 124/2012/TT-BTC).
1.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá chính sách tuyển dụng, phát triển đại lý của doanh nghiệp. 
1.3. Biên độ 
Doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm:   -20% < x < 20%
Doanh nghiệp hoạt động dưới 5 năm:  -20% < x < 100%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân và báo cáo Bộ Tài chính.
2. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số lượng đại lý bảo hiểm hoạt động

2.1. Công thức tính
	Tỷ lệ thay đổi số lượng đại lý bảo hiểm hoạt động
	=
	Số lượng đại lý bảo hiểm hoạt động năm nay                   - Số lượng đại lý bảo hiểm hoạt động năm trước

	
	
	Số lượng đại lý bảo hiểm hoạt động năm trước


Nguồn số liệu: Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC. 
2.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này hỗ trợ đánh giá về chất lượng đào tạo và quản lý đại lý của doanh nghiệp. 

2.3. Biên độ 
Doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm:   -20% < x < 50%
Doanh nghiệp hoạt động dưới 5 năm:   -20% < x < 100%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân và báo cáo Bộ Tài chính.
3. Chỉ tiêu năng suất đại lý bảo hiểm

3.1. Công thức tính

	Năng suất đại lý bảo hiểm
	=
	Số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới (A)

	
	
	Số lượng đại lý đang hoạt động bình quân (B)


Nguồn số liệu:

(A): Mẫu số 2- NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.
(B) = (Tổng số đại lý hoạt động đầu kỳ + Tổng số đại lý hoạt động cuối kỳ)/2.
3.2. Ý nghĩa 
Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng hoạt động của đại lý bảo hiểm. 
3.3. Biên độ: Theo số tuyệt đối.
4. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ phí bảo hiểm trên tổng doanh thu phí bảo hiểm
4.1. Công thức tính

	Tỷ lệ nợ phí bảo hiểm trên tổng doanh thu phí bảo hiểm
	=
	Nợ phí bảo hiểm (A)

	
	
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm (B)


Nguồn số liệu:
(A): Thuyết minh của Mã số 131 Bảng cân đối kế toán.
(B): Mã số 01.1 + Mã số 01.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
4.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ nợ phí trên tổng doanh thu phí bảo hiểm, từ đó cho thấy chất lượng công tác thu phí bảo hiểm của doanh nghiệp.

4.3. Biên độ:   x < 3%

Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
5. Chỉ tiêu đánh giá việc sử dụng kênh phân phối

5.1. Công thức tính

	Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm theo từng kênh phân phối 
	=
	Doanh thu phí bảo hiểm theo từng kênh phân phối (A)

	
	
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm (B)


Nguồn số liệu: 

(A): Do bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp.
(B): Mã số 01.1 + Mã số 01.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động. 
5.2. Ý nghĩa: Chỉ tiêu này đánh giá chiến lược phát triển kênh phân phối của doanh nghiệp.

5.3. Biên độ: Theo số tuyệt đối.
IV. Các chỉ tiêu về trả tiền bảo hiểm

1. Chỉ tiêu tỷ lệ trả tiền bảo hiểm

1.1. Công thức tính
	Tỷ lệ trả tiền
bảo hiểm
	= 
	Số tiền trả bảo hiểm (A) ± tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ (B)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm thuần (C) + Lãi đầu tư từ dự phòng


Trong đó:  Lãi đầu tư từ dự phòng = i  x (Vo +V1) x 1/2
Nguồn số liệu: 

(A): Mã số 15 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.

(B): Mã số 13 + Mã số 01.3 + Mã số 14 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
(C): Mã số 01.1+ Mã số 01.2 - Mã số 02 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
(i): Lãi suất bình quân của trái phiếu Chính phủ thời hạn 10 năm phát hành trong năm tài chính.
Vo : Dự phòng nghiệp vụ đầu kỳ.
V1: Dự phòng nghiệp vụ cuối kỳ.

1.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này hỗ trợ việc phân tích, đánh giá lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

1.3. Biên độ 
Doanh nghiệp hoạt động tại năm thứ 1:   x < 10%
Doanh nghiệp hoạt động tại năm thứ 2:   x < 15%
Doanh nghiệp hoạt động tại năm thứ 3:   x < 20%
Doanh nghiệp hoạt động tại các năm tiếp theo:   x < 70%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân và báo cáo Bộ Tài chính.
2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng giải quyết quyền lợi bảo hiểm 

2.1. Chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tồn đọng

a) Công thức tính

	 Tỷ lệ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tồn đọng
	=
	Số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm    đã nhận được nhưng chưa giải quyết  

	
	
	Số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm


Nguồn số liệu: Do bộ phận nghiệp vụ doanh nghiệp cung cấp.
b) Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm, năng lực quản lý hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp.

c) Biên độ:   x < 5%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2.2. Chỉ tiêu thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm trung bình
a) Công thức tính

	 Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm trung bình
	=
	Tổng thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm của hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

	
	
	Số lượng hồ sơ đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm


Nguồn số liệu:
- Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm (từ chối/chấp thuận) được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đến ngày doanh nghiệp ra quyết định từ chối/chấp thuận chi trả: do bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp.
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm là số hồ sơ đã từ chối hoặc chấp thuận trong năm tài chính: do bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp.
b) Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng giải quyết quyền lợi bảo hiểm, năng lực quản lý hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp.

c) Biên độ:   x < 60 ngày
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2.3. Chỉ tiêu thanh toán quyền lợi bảo hiểm
a) Công thức tính

	Chỉ tiêu thanh toán quyền lợi bảo hiểm
	=
	Tổng số tiền đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm

	
	
	Tổng số tiền bảo hiểm chấp thuận chi trả


Nguồn số liệu: Do bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp.
b) Ý nghĩa
Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, năng lực quản lý hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp.

c) Biên độ:   x > 95%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2.4. Chỉ tiêu tổng số hồ sơ từ chối bồi thường
a) Công thức tính

	 Tỷ lệ hồ sơ từ chối bồi thường
	=
	Số lượng hồ sơ từ chối bồi thường

	
	
	Số lượng hồ sơ đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm


Nguồn số liệu: 

Số lượng hồ sơ đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm là số hồ sơ đã từ chối hoặc chấp thuận trả tiền bảo hiểm trong năm tài chính do bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp.
b) Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, chất lượng tư vấn  đại lý của doanh nghiệp.

c) Biên độ
- Đối với nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe:   x < 30%
- Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm khác:   x < 10%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2.5. Chỉ tiêu chấp thuận chi trả bảo hiểm
a) Công thức tính

	Tỷ lệ chấp thuận chi trả bảo hiểm
	=
	Tổng số tiền bảo hiểm chấp thuận chi trả

	
	
	Tổng số tiền yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm


Nguồn số liệu: do bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp cung cấp.
b) Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, năng lực quản lý hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp.
c) Biên độ 
- Đối nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe:   x > 70%
- Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm khác:   x > 90%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
V. Các chỉ tiêu về thu xếp tái bảo hiểm

1. Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm

	Tỷ lệ tái bảo hiểm
	=
	Phí nhượng tái bảo hiểm (A)

	
	
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm (B)


Nguồn số liệu:

(A): Mã số 02 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.

(B): Mã số 01.1 + Mã số 01.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
1.2. Ý nghĩa 

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ tái bảo hiểm của doanh nghiệp trong năm tài chính. 
1.3. Biên độ: Theo số tuyệt đối.
2. Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm năm đầu

2.1. Công thức tính

	Tỷ lệ tái bảo hiểm năm đầu
	=
	Phí bảo hiểm nhượng tái năm đầu (A)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm năm đầu  (B)


Nguồn số liệu:

(A): Do bộ phận nghiệp vụ và bộ phận tái bảo hiểm của doanh nghiệp cung cấp.
(B): Mẫu số 3-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.
2.2. Ý nghĩa 

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ nhượng tái bảo hiểm của doanh nghiệp trong năm hợp đồng bảo hiểm đầu tiên.

2.3. Biên độ: Theo số tuyệt đối.
3. Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm các năm tiếp theo

3.1. Công thức tính

	Tỷ lệ tái bảo hiểm các năm tiếp theo
	=
	Phí bảo hiểm nhượng tái các năm tiếp theo (A)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm tái tục (B)


Nguồn số liệu:

(A): Do bộ phận nghiệp vụ và bộ phận tái bảo hiểm của doanh nghiệp cung cấp.
(B):  Mẫu số 3-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.
3.2. Ý nghĩa 

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ nhượng tái bảo hiểm của doanh nghiệp trong các năm tiếp theo. 

3.3. Biên độ: Theo số tuyệt đối.
4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tái bảo hiểm

4.1. Công thức tính

	Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tái bảo hiểm theo từng nghiệp vụ
	=
	Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm theo từng nghiệp vụ        + Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm theo từng nghiệp vụ (A) 

	
	
	Phí nhượng tái bảo hiểm tương ứng theo từng nghiệp vụ (B)


Nguồn số liệu:

(A), (B): Do bộ phận tái bảo hiểm của doanh nghiệp cung cấp.
 4.2. Ý nghĩa 

Chỉ tiêu này nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động nhượng tái bảo hiểm theo từng nghiệp vụ của doanh nghiệp. 
4.3. Biên độ: Theo số tuyệt đối.
VI. Các chỉ tiêu chung

1. Chỉ tiêu tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanh

1.1. Công thức tính

	Tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanh 
	=
	Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm 
(không bao gồm hoa hồng) (A)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm thuần (B)


Nguồn số liệu:
(A): Mã số 25 + Mã số 26 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.

(B): Mã số 01.1+ Mã số 01.2 - Mã số 02 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
Khi tính toán chỉ tiêu này, doanh nghiệp được phép khấu trừ một số chi phí không thường xuyên, phát sinh liên quan đến chi phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, nghiệp vụ hoặc đại lý. Khi khấu trừ một trong các chi phí trên khi tính chỉ tiêu, doanh nghiệp ghi chú thông tin về chi phí này (tên chi phí, số tiền) trên báo cáo gửi Bộ Tài chính.
1.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả quản lý chi phí của doanh nghiệp. 
1.3. Biên độ 
Doanh nghiệp hoạt động năm thứ 1:   x ≤ 400%
Doanh nghiệp hoạt động năm thứ 2:   x ≤ 100%
Doanh nghiệp hoạt động năm thứ 3:   x ≤  50%
Doanh nghiệp hoạt động năm thứ 4:   x ≤  30%
Doanh nghiệp hoạt động từ năm thứ 5 trở đi:   x ≤  20%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2. Chỉ tiêu thay đổi cơ cấu sản phẩm bảo hiểm

2.1. Công thức tính:

	Sản phẩm bảo hiểm
	Phí bảo hiểm năm hiện tại 
	Tỷ lệ % so với tổng phí bảo hiểm năm hiện tại 
	Phí bảo hiểm năm trước 
	Tỷ lệ % so với tổng phí bảo hiểm năm trước 
	Cột (2) trừ Cột (4) 

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Hợp đồng bảo hiểm cá nhân
	
	
	
	
	

	a. Bảo hiểm trọn đời
	
	
	
	
	

	b. Bảo hiểm sinh kỳ
	
	
	
	
	

	c. Bảo hiểm tử kỳ
	
	
	
	
	

	d. Bảo hiểm hỗn hợp
	
	
	
	
	

	e. Bảo hiểm trả tiền định kỳ
	
	
	
	
	

	g. Bảo hiểm liên kết đầu tư:

- Bảo hiểm liên kết chung

- Bảo hiểm liên kết đơn vị
	
	
	
	
	

	h.Bảo hiểm hưu trí
	
	
	
	
	

	i. Nghiệp vụ khác
	
	
	
	
	

	II. Hợp đồng bảo hiểm nhóm
	
	
	
	
	

	a. Bảo hiểm trọn đời
	
	
	
	
	

	b. Bảo hiểm sinh kỳ
	
	
	
	
	

	c. Bảo hiểm tử kỳ
	
	
	
	
	

	d. Bảo hiểm hỗn hợp
	
	
	
	
	

	e. Bảo hiểm trả tiền định kỳ
	
	
	
	
	

	g. Bảo hiểm liên kết đầu tư:

- Bảo hiểm liên kết chung

- Bảo hiểm liên kết đơn vị
	
	
	
	
	

	h. Bảo hiểm hưu trí
	
	
	
	
	

	i. Nghiệp vụ khác
	
	
	
	
	

	III. Tổng số phí bảo hiểm
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị chỉ số (cột 5)
	
	
	
	
	



Nguồn số liệu: 
Mẫu số 3-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC.
Để tính chỉ tiêu này, trước hết tính tỷ lệ % trên tổng số phí bảo hiểm của từng loại sản phẩm bảo hiểm cho năm hiện tại và năm trước, sử dụng số liệu tại Mẫu số 3-NT ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC. Sau đó, tính chênh lệch về tỷ lệ % tổng số phí bảo hiểm giữa năm hiện tại và năm trước cho từng loại sản phẩm bảo hiểm. Cuối cùng, lấy tổng giá trị tuyệt đối của các khoản chênh lệch này chia cho số loại sản phẩm bảo hiểm để xác định mức độ thay đổi bình quân về % tổng số phí bảo hiểm đối với một loại sản phẩm bảo hiểm.
2.2. Ý nghĩa


Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi trong chiến lược khai thác bảo hiểm của doanh nghiệp. 

2.3. Biên độ:   x < 5%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân và báo cáo Bộ Tài chính.
2.4. Phân tích nguyên nhân và bổ sung thông tin trong trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ
Đề nghị phân tích chỉ tiêu trên cơ sở đánh giá tổng hợp với các chính sách liên quan:


- Chính sách của doanh nghiệp đối với kênh phân phối chính, sản phẩm đặc thù của từng kênh phân phối;

- Đánh giá của doanh nghiệp về hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm.
C. NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VỀ VỐN, CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
I. Các chỉ tiêu về vốn


1. Chỉ tiêu mức độ đầy đủ vốn


1.1. Công thức tính
	Chỉ tiêu mức độ đầy đủ vốn
	=
	Nguồn vốn chủ sở hữu (A)

	
	
	Mức vốn tối thiểu tương ứng với quy mô và rủi ro hoạt động của doanh nghiệp (B)



Nguồn số liệu:


(A): Mã số 400 Bảng cân đối kế toán. 

(B): Mức vốn tối thiểu tương ứng với quy mô và rủi ro hoạt động của doanh nghiệp là mức vốn được tính toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

1.2. Ý nghĩa
Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đầy đủ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp so với quy mô và rủi ro hoạt động của doanh nghiệp.

1.3. Biên độ: Theo quy định hiện hành.
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu

2.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	Nguồn vốn chủ sở hữu năm hiện tại (A) 
- Nguồn vốn chủ sở hữu năm trước (B)

	
	
	Nguồn vốn chủ sở hữu năm trước (B)


Nguồn số liệu:

(A), (B): Mã số 400 Bảng cân đối kế toán.
2.2. Ý nghĩa 

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong năm tài chính.

2.3. Biên độ:   x ≥ -20%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
3. Chỉ tiêu tỷ lệ tổng doanh thu phí bảo hiểm trên nguồn vốn chủ sở hữu

3.1. Công thức tính

	Tỷ lệ tổng doanh thu phí bảo hiểm trên nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm (A)

	
	
	0,5 x (Nguồn vốn chủ sở hữu năm trước (B) 
+ Nguồn vốn chủ sở hữu năm nay (C))


Nguồn số liệu:

(A): Mã số 01.1 + Mã số 01.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
(B), (C): Mã số 400 Bảng cân đối kế toán.
3.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ tương xứng của nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô hoạt động của doanh nghiệp mà chưa xét đến sự hỗ trợ của tái bảo hiểm. 

3.3. Biên độ
Doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm:   20% ≤ x ≤ 900%
Doanh nghiệp hoạt động dưới 5 năm:   5% ≤ x ≤ 900%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
4. Chỉ tiêu tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm thuần trên nguồn vốn chủ sở hữu

4.1. Công thức tính
	Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm thuần trên nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	Doanh thu phí bảo hiểm thuần (A)

	
	
	0,5 x (Nguồn vốn chủ sở hữu năm trước (B) 
+ Nguồn vốn chủ sở hữu năm nay (C))


Nguồn số liệu:

(A): Mã số 01.1+ Mã số 01.2 - Mã số 02 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
(B), (C): Mã số 400 Bảng cân đối kế toán. 

4.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ tương xứng của nguồn vốn chủ sở hữu với quy mô hoạt động của doanh nghiệp có tính đến sự hỗ trợ của tái bảo hiểm.
4.3. Biên độ 
Doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm:   20% ≤ x ≤ 900%
Doanh nghiệp hoạt động dưới 5 năm:   5% ≤ x ≤  900%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
5. Chỉ tiêu tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu trên nợ phải trả

5.1. Công thức tính
	Chỉ tiêu tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu trên nợ phải trả
	=
	Nguồn vốn chủ sở hữu (A)

	
	
	Nợ phải trả có điều chỉnh (B)


Nguồn số liệu:

 
(A): Mã số 400 Bảng cân đối kế toán. 

(B): Mã số 300 Bảng cân đối kế toán -  Dự phòng nghiệp vụ lũy kế - Giá trị trích lập Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.
5.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá khả năng thanh toán của vốn chủ sở hữu đối với các khoản nợ doanh nghiệp phải trả. 

5.3. Biên độ:  x > 1
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
6. Chỉ tiêu trợ vốn trên nguồn vốn chủ sở hữu

6.1. Công thức tính

	Chỉ tiêu trợ vốn trên nguồn vốn chủ sở hữu 
	=
	Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm (A) 
+ Các khoản hỗ trợ tài chính nhận từ doanh nghiệp
nhận tái bảo hiểm (B)

	
	
	0,5 x (Nguồn vốn chủ sở hữu đầu năm (C) 
+ Nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm (D)) 


Nguồn số liệu:

 
(A): Mã số 04.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
(B): Do bộ phận tái bảo hiểm của doanh nghiệp cung cấp.

(C), (D): Mã số 400 Bảng cân đối kế toán.

6.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá các khoản thu từ hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản hỗ trợ tài chính nhận được từ doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm. 

6.3. Biên độ:   x ≥ 0
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
6.4. Đối tượng áp dụng
Doanh nghiệp thực hiện tái tài chính; các doanh nghiệp nhận hỗ trợ tài chính từ doanh nghiệp tái bảo hiểm.

7. Chỉ tiêu tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn

7.1. Công thức tính
	Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn 
	=
	Nguồn vốn chủ sở hữu (A)

	
	
	Tổng nguồn vốn (B)


Nguồn số liệu:

 
(A): Mã số 400 Bảng cân đối kế toán.
(B): Mã số 440 Bảng cân đối kế toán.
7.2. Ý nghĩa

Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp phản ánh khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp. 

7.3. Biên độ:  x > 10%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
II. Các chỉ tiêu về đánh giá chất lượng tài sản

1. Chỉ tiêu thay đổi cơ cấu tài sản
1.1. Công thức tính

	Loại tài sản
	Giá trị tài sản năm hiện tại
	Tỷ lệ % so với tổng giá trị tài sản năm hiện tại
	Giá trị tài sản năm trước
	Tỷ lệ % so với tổng giá trị tài sản năm trước
	Cột (2) trừ Cột (4) %

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1. Trái phiếu Chính phủ
	
	
	
	
	

	- Dưới 1 năm
	
	
	
	
	

	- Từ 1 – 5 năm
	
	
	
	
	

	- Trên 10 năm
	
	
	
	
	

	2. Trái phiếu doanh nghiệp 
	
	
	
	
	

	- Dưới 1 năm
	
	
	
	
	

	- Từ 1- 5 năm
	
	
	
	
	

	- Từ 5 – 10 năm
	
	
	
	
	

	- Trên 10 năm
	
	
	
	
	

	3. Cổ phiếu niêm yết
	
	
	
	
	

	4. Cổ phiếu không niêm yết
	
	
	
	
	

	5. Cho vay có thế chấp
	
	
	
	
	

	6. Bất động sản làm trụ sở
	
	
	
	
	

	7. Bất động sản khác
	
	
	
	
	

	8. Cho vay theo hợp đồng bảo hiểm
	
	
	
	
	

	9. Góp vốn liên doanh
	
	
	
	
	

	10. Đầu tư vào công ty liên kết
	
	
	
	
	

	11. Ký quỹ
	
	
	
	
	

	12. Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn
	
	
	
	
	

	13. Các khoản đầu tư khác
	
	
	
	
	

	14. Tổng giá trị tài sản
	
	
	
	
	

	15. Tổng giá trị chỉ số (cột 5)
	
	
	
	
	


Nguồn số liệu: Do bộ phận đầu tư của doanh nghiệp cung cấp.

Để tính chỉ tiêu này, trước hết tính tỷ trọng của từng loại tài sản đầu tư trên tổng tài sản đầu tư. Sau đó, tính chênh lệch tỷ trọng giữa năm hiện tại và năm trước cho từng loại tài sản đầu tư. Cuối cùng, lấy tổng giá trị tuyệt đối của các khoản chênh lệch này chia cho tổng số lượng tài sản đầu tư để xác định mức độ thay đổi bình quân về tỷ trọng tài sản trong danh mục đầu tư của doanh nghiệp.
1.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá sự thay đổi tỷ trọng của từng tài sản trong cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp, từ đó cho thấy xu hướng lựa chọn đầu tư của doanh nghiệp.

1.3. Biên độ:  x < 5%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân và báo cáo Bộ Tài chính.
2. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ phải thu trên nguồn vốn chủ sở hữu
2.1. Chỉ tiêu tỷ lệ phải thu khách hàng trên nguồn vốn chủ sở hữu

a) Công thức tính
	Tỷ lệ phải thu khách hàng trên nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	Phải thu khách hàng (A)

	
	
	Nguồn vốn chủ sở hữu (B)


Nguồn số liệu:
(A): Mã số 131 Bảng cân đối kế toán.
(B): Mã số 400 Bảng cân đối kế toán.
b) Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá rủi ro giảm nguồn vốn chủ sở hữu, giảm tài sản do khách hàng không có khả năng thanh toán hoặc chậm thanh toán.
c) Biên độ:   x < 10%

Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2.2. Chỉ tiêu tỷ lệ phải thu nội bộ trên nguồn vốn chủ sở hữu
a) Công thức tính

	Tỷ lệ phải thu nội bộ trên nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	Phải thu nội bộ (A)

	
	
	Nguồn vốn chủ sở hữu (B)


Nguồn số liệu:

(A): Mã số 133 + Mã số 213 Bảng cân đối kế toán.
(B): Mã số 400 Bảng cân đối kế toán.
b) Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá rủi ro giảm nguồn vốn chủ sở hữu, giảm tài sản do việc chậm thanh toán hoặc không thanh toán của các khoản phải thu nội bộ. 
c) Biên độ:   x < 1%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2.3. Chỉ tiêu dự phòng nợ phải thu khó đòi trên nguồn vốn chủ sở hữu

a) Công thức tính

	Chỉ tiêu dự phòng nợ phải thu khó đòi trên nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	Tổng giá trị dự phòng nợ phải thu khó đòi tại thời điểm cuối năm tài chính (A)

	
	
	Nguồn vốn chủ sở hữu (B)


Nguồn số liệu:

(A): Mã số 139 + Mã số 219 Bảng cân đối kế toán.
(B): Mã số 400 Bảng cân đối kế toán.
b) Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá rủi ro giảm nguồn vốn chủ sở hữu, giảm tài sản do ảnh hưởng của các khoản nợ phải thu khó đòi.
c) Biên độ:   x < 0,5%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
3. Chỉ tiêu về dự phòng nợ phải thu khó đòi

3.1. Công thức tính

Tính theo từng loại tài sản yêu cầu trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

	Chỉ tiêu dự phòng nợ phải thu khó đòi
	=
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi của từng loại tài sản trích lập (A)

	
	
	Tổng giá trị danh mục tài sản tương ứng (B)


Nguồn số liệu:

(A): Dự phòng nợ phải thu khó đòi xác định tương ứng với thu nhập phát sinh của từng danh mục tài sản ghi nhận tại phần (B).

(B): Giá trị danh mục tài sản được xác định tương ứng với giá trị ghi sổ của từng loại tài sản được phân loại theo mục C. II.1.
3.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng tài sản của doanh nghiệp, rủi ro không thanh toán của tài sản.
3.3. Biên độ:   x < 5% trên mỗi danh mục tài sản đầu tư.
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
4. Chỉ tiêu về dự phòng giảm giá tài sản

4.1. Công thức tính
	Chỉ tiêu dự phòng giảm giá tài sản
	=
	Dự phòng giảm giá của từng loại tài sản trích lập

	
	
	Tổng giá trị tài sản tương ứng


Nguồn số liệu:

Tài sản được phân loại theo danh mục tại C.II.1.

4.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng tài sản đầu tư của doanh nghiệp, công tác quản trị rủi ro cũng như đánh giá tính tuân thủ quy định pháp luật đối với việc trích lập dự phòng giảm giá tài sản.

4.3. Biên độ:   x < 10% trên mỗi danh mục tài sản đầu tư.
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
5. Chỉ tiêu đánh giá tính phù hợp giữa tài sản và trách nhiệm

5.1. Công thức tính

	Chỉ tiêu đánh giá tính phù hợp giữa tài sản và trách nhiệm
	=
	Thời hạn trung bình còn lại của các hợp đồng bảo hiểm phân loại theo từng nghiệp vụ bảo hiểm (A)
	–
	Thời hạn hoàn vốn bình quân của tài sản đầu tư tương ứng (B)


  Nguồn số liệu:

(A): Do bộ phận định phí của doanh nghiệp cung cấp.
(B): Do bộ phận đầu tư của doanh nghiệp cung cấp.

5.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ tương xứng giữa thời hạn trách nhiệm và thời hạn của tài sản đầu tư.

5.3. Biên độ:   0 năm ≤ x ≤ 15 năm
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
III. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động
1. Chỉ tiêu tỷ lệ lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1.1. Công thức tính

	Tỷ lệ lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm
	=
	Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (A)

	
	
	Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (B)


Nguồn số liệu:

(A): Mã số 30 - Mã số 21 - Mã số 24 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
(B):  Mã số 01.1 + Mã số 01.2 - Mã số 02 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
1.2. Ý nghĩa:
Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp.
 1.3. Biên độ 
Doanh nghiệp hoạt động trên 10 năm:   0% < x < 20%

Doanh nghiệp hoạt động dưới 10 năm: không áp dụng biên độ.
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
2. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận đầu tư tài sản

2.1. Công thức tính

	Tỷ suất lợi nhuận 
đầu tư tài sản
	=
	Lợi nhuận hoạt động tài chính (A)

	
	
	0,5 x (Tổng tài sản đầu tư đầu kỳ + Tổng tài sản đầu tư cuối kỳ) (B)


Nguồn số liệu:
(A):  Mã số 24 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
(B): Mã số 120 Bảng cân đối kế toán + Mã số 250 Bảng cân đối kế toán + Các khoản tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng.
2.2. Ý nghĩa: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư tài sản của doanh nghiệp.
2.3. Biên độ:   x > 4%
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
3. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu
3.1. Công thức tính

	Tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	Lợi nhuận sau thuế (A)

	
	
	Nguồn vốn chủ sở hữu (B)


Nguồn số liệu:

(A): Mã số 60 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hoạt động.
(B):  Mã số 400 Bảng cân đối kế toán.
3.2. Ý nghĩa
Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

3.3. Biên độ
Doanh nghiệp hoạt động trên 10 năm:   x > 1%

Doanh nghiệp hoạt động dưới 10 năm: không áp dụng biên độ.
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
4. Chỉ tiêu phân bổ lợi nhuận giữa chủ hợp đồng và chủ sở hữu
4.1. Công thức tính
	Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận
	=
	Lợi nhuận chia cho chủ hợp đồng của quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi

	
	
	Lợi nhuận chia cho chủ sở hữu của quỹ chủ hợp đồng  tham gia chia lãi


Nguồn số liệu: Do bộ phận định phí của doanh nghiệp cung cấp.
4.2. Ý nghĩa 
Chỉ tiêu này đánh giá tính tuân thủ quy định pháp luật về việc phân chia thặng dư của quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi.

4.3. Biên độ:   x ≥ 70/30
Trường hợp chỉ tiêu nằm ngoài biên độ, đề nghị doanh nghiệp phân tích nguyên nhân, biện pháp nhằm bảo đảm biên độ của chỉ tiêu và báo cáo Bộ Tài chính.
D. NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN 

1. Chỉ tiêu về cơ cấu tổ chức

1.1. Về tổ chức của doanh nghiệp
- Doanh nghiệp phải báo cáo sơ đồ mô hình tổ chức mới nhất của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý vào cuối mỗi năm tài chính;
- Doanh nghiệp rà soát, đánh giá tính đầy đủ của các bộ phận nghiệp vụ: bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm, khai thác, thẩm định, bồi thường, tái bảo hiểm, đầu tư và kiểm tra, kiểm soát nội bộ;
1.2. Về tổ chức nhân sự

Doanh nghiệp thực hiện đánh giá:
- Tính đầy đủ các chức danh quản trị, điều hành: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Chuyên gia tính toán;
- Kiêm nhiệm của các chức danh quản trị, điều hành, quản lý trong doanh nghiệp căn cứ theo quy định hiện hành;

- Tiêu chuẩn, điều kiện của các chức danh quản trị, điều hành, quản lý căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;

Doanh nghiệp ghi nhận và báo cáo những thay đổi về nhân sự quản trị, điều hành và quản lý trong năm tài chính hiện tại, số lượng nghỉ việc, thôi việc của các chức danh quản trị, điều hành, quản lý. 

2. Chỉ tiêu về quản trị điều hành và minh bạch thông tin
Doanh nghiệp rà soát, đánh giá việc thực hiện một số vấn đề sau:

- Doanh nghiệp rà soát và đánh giá tính đầy đủ của các quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

- Việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ của bộ phận tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động của doanh nghiệp; việc báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ cho Ban giám đốc, Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật;

- Việc kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Việc báo cáo của chuyên gia tính toán đối với Ban giám đốc, Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật;
- Việc thực hiện chế độ công khai thông tin theo quy định của doanh nghiệp như việc công bố báo cáo tài chính cuối năm, các thay đổi về địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; việc công bố thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, các quỹ liên kết chung, quỹ liên kết đơn vị, quỹ hưu trí tự nguyện,…

- Việc thực hiện báo cáo theo đúng thời hạn và nội dung Bộ Tài chính yêu cầu trong năm.
  1

